MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 HỌC KÌ II (2015-2016)
	Chủ đề (nội dung) mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Địa lí công nghiệp
	-Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất CN.

- Trình bày được đặc điểm của một số ngành CN chủ yếu trên TG
	- So sánh một số hình thức tổ chức lãnh thổ CN: điểm CN và khu CN tập trung.Trung tâm CN
	- Biết được ở địa phương có hình thức TCLTCN nào.
- Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN trên thế giớ
	

	100% tổng số điểm

= 10,0 điểm
	40 % tổng số điểm = 4,0 điểm
	20 % tổng số điểm = 2,0 điểm
	40 % tổng số điểm = 4,0 điểm.
	

	Tổng số điểm: 10

Tổng số câu: 04
	2 câu: 40% tổng số điểm.
	1 câu: 20% tổng số điểm.
	1 câu : 40% tổng số điểm.
	


     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II, 2015-2016
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                                     Môn Địa Lí :10
           TỔ:  ĐỊA LÍ
                                             Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2.0 điểm)
           So sánh đặc điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp với khu công nghiệp tập trung.
Câu 2: (2.0 điểm)

          Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học về: Ưu, nhược điểm, phân ngành.
Câu 3: (2.0 điểm)
Nêu vai trò của ngành công nghiệp
Câu 4: (4.0 điểm): Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CN CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1970 – 2003.
	Sản phẩm
	1970
	1980
	1990
	2003

	Than (triệu tấn)
	2936
	3770
	3387
	5300

	Dầu mỏ ( triệu tấn)
	2336
	3066
	3331
	3904


a) Lấy năm 1970 = 100%, xử lí số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng (%), thành lập bảng số liệu tinh. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm nói trên
b)  Đây là sản phẩm của ngành công nghiêp nào?
                  ------------------------------Hết-------------------------------

HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ 10 HK II (2015-2016)
	Câu 1
	So sánh
	2.0

	
	Điểm công nghiệp: đồng nhất với 1 điểm dân cư, có 1 hoặc 2 XNCN nằm gần nguồn nguyên liệu –nhiên liệu CN hoặc vùng nguyên liệu nông sản, không có mối liên hệ sản xuất giữa các XNCN.
	0.75

	
	Khu CN tập trung: Có ranh giới rõ ràng, có vị trí địa lí thuận lợi, tập trung  nhiều xí nghiệp CNvới khả năng sản xuất cao, sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước,vừa xuất khẩu , Có các DV hỗ trợ sản xuất… 
	1.25

	Câu 2
	Ngành công nghiệp điện tử- tin học
	2.0 

	
	- Ưu điểm: ít gây ô nhiễm môi trường,không chiếm diện tích rộng,không tiêu thụ nhiều kim loại.
- Nhược điểm: Đòi hỏi nguồn lao động trẻ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao
- Cơ cấu sản phẩm: Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng và thiết bị viễn thông.
	

	Câu 3
	Vai trò của  ngành công nghiêp
	2.0

	
	Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải to lớn cho xã hội và đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

( Cung cấp tư liệu cho các ngành sản xuất, xây dựng CSHT, vật chất, kĩ thuật cho các ngành kinh tế. Cung cấp các sản phẩm tiêu dùng có giá trị cho con người. Góp phần nâng cao trình độ xã hội)
	0.5

	
	Tác dụng thúc đẩy nhiều ngành kinh tế phát triển như nông nghiệp, giao thông vận tải...củng cố ANQP.
	0.5

	
	Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi phân công lao động, giảm chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ
	0.5

	
	Sản xuất ra nhiều sản phẩm mới mà không ngành sản xuất vật chất nào so sánh được vì thế  tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động, tạo ra việc làm mới, tăng thu nhập.
	0.5

	Câu 4
	
	4.0

	a.
	Xử lí số liệu

Sản phẩm
1970
1980
1990
2003
Than (%)
100
128,4
115,3
180,5
Dầu mỏ(%)
100
131,2
142,5
167,1

	1.0

	
	Yêu cầu vẽ:
-Trục tung thể hiện tốc độ tăng trưởng (%)

- Trục hoành thể hiện thời gian ( năm)

- Có tên biểu đồ, chú thích

* Nếu thiếu và sai sót trừ 0.25 đ mỗi ý.
	2.5

	b.
	Đây là sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng
	0.5











